[bookmark: loai_1_name]Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG		
Thời gian: 6 giờ
NHẬN THỨC VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG 
	- Ai là người đầu tiên chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong phân xưởng, Người sử dụng lao động, người lao động?…. 
		Trả lời : 	Đó là tất cả mọi người. 
1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA AN TOÀN LAO ĐỘNG
1.1Tầm quan trọng của ATLĐ đối với các doanh nghiệp 
- Đem lại năng suất cao thì cả NLĐ và NSDLĐ đều đạt được lợi ích 
- Tránh chi phí cho việc sửa chữa thiết bị hư hỏng do tai nạn: sự mất ATLD dẫn đến hư hỏng TB --> phải sửa chữa --> tốn chi phí 
- Tránh chi phí về y tế do tai nạn gây ra cho người lao động : AT tốt thì DN kg tốn về chi phí cho khoảng này 
- Tránh được những thiệt hại về kinh tế khác do tai nạn gây ra. TN có thể lan truyền sang các sản phẩm thiết bị khác gây ảnh hư ởng về chất lượng sản phẩm 
- Đối với những lý do luật pháp qui định: Nếu TNLĐ xảy ra thì nhiều liên quan về pháp lý giữa người công và người chủ doanh nghiệp 
- Chi phí cho bảo hiểm ít hơn: an tòan tốt thì giảm chi phí bảo hiểm cho con người 
- Tạo uy tín cho doanh nghiệp: là giá trị vô hình cho doanh nghiệp tạo niềm tin cho khách hàng của doanh nghiệp 
--> DN làm tốt thì mang lại lợi ích trên , nếu kg tốt thì sẽ mất những chi phí trên  
1.2 Tầm quan trọng của an toàn lao động đối với công nhân 
	- Được bảo vệ khỏi sự nguy hiểm: công nhân được trang bị bảo hộ thì an tâm hơn và giảm nguy hiểm cho chính công nhân .
	- Làm người lao động rất hài lòng và nâng cao nhiệt tình làm việc: khi chế độ an toàn tốt thì công nhân an tâm làm việc thì tạo ra năng suất lđ tốt 
	- Công nhân tránh phải trả tiền thuốc men do tai nạn gây ra. 
1.3. Tầm quan trọng của an toàn lao động đối với cộng đồng 
	- Giảm đáng kể nhu cầu về dịch vụ cho những tình trạng khẩn cấp: 
	- Giảm những chi phí cố định 
	- Giảm những thiệt hại khác 
	- Tạo ra lợi nhuận cho xã hội.
1.4 Môc ®Ých ý nghÜa cña c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng:
- Th«ng qua c¸c biÖn ph¸p vÒ khoa häc kü thuËt, tæ chøc, kinh tÕ, x· héi ®Ó lo¹i trõ c¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i ph¸t sinh trong s¶n xuÊt.là sử dung KHKT và ATLĐ 
- T¹o nªn mét ®iÒu kiÖn lao ®éng thuËn lîi vµ ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn tèt h¬n, ®Ó ngăn ngõa tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp, h¹n chÕ èm ®au, gi¶m sót søc kháe còng như những thiÖt h¹i kh¸c ®èi víi ngưêi lao ®éng.
- Đ¶m b¶o an toµn, b¶o vÖ søc kháe vµ tÝnh m¹ng ngêi lao ®éng, trùc tiÕp gãp phÇn b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn lùc lựîng s¶n xuÊt, tăng năng suÊt lao ®éng.
- B¶o hé lao ®éng trưíc hÕt lµ mét ph¹m trï s¶n xuÊt, nh»m b¶o vÖ yÕu tè năng ®éng nhÊt cña lùc lưîng s¶n xuÊt lµ nguêi lao ®éng. 
- Chăm lo søc kháe cho ngưêi lao ®éng, mang l¹i h¹nh phóc cho b¶n th©n vµ gia ®inh hä cßn cã ý nghÜa nh©n ®¹o.

[bookmark: chuong_1_name]2. QUY ĐỊNH CHUNG
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;		Luật số: 84/2015/QH13
	Quốc hội ban hành Luật an toàn, vệ sinh lao động.	  Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015


[bookmark: chuong_1]Chương I
[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.
[bookmark: dieu_2]Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; người thử việc; người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động.
2. Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.
3. Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.
4. Người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
5. Người sử dụng lao động.
6. Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Những người quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này sau đây gọi chung là người lao động.
[bookmark: dieu_3]Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.
2. An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động.
3. Vệ sinh lao động là giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động.
4. Yếu tố nguy hiểm là yếu tố gây mất an toàn, làm tổn thương hoặc gây tử vong cho con người trong quá trình lao động.
5. Yếu tố có hại là yếu tố gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe con người trong quá trình lao động.
6. Sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động là hư hỏng của máy, thiết bị, vật tư, chất vượt quá giới hạn an toàn kỹ thuật cho phép, xảy ra trong quá trình lao động và gây thiệt hại hoặc có nguy cơ gây thiệt hại cho con người, tài sản và môi trường.
7. Sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng là sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động lớn, xảy ra trên diện rộng và vượt khả năng ứng phó của cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ quan, tổ chức, địa phương hoặc liên quan đến nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, địa phương.
8. Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.
9. Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động.
10. Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.
[bookmark: dieu_4]Điều 4. Chính sách của Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động
1. Tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng lao động, người lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động; khuyến khích người sử dụng lao động, người lao động áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến, hiện đại và áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường trong quá trình lao động.
2. Đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động; hỗ trợ xây dựng phòng thí nghiệm, thử nghiệm đạt chuẩn quốc gia phục vụ an toàn, vệ sinh lao động.
3. Hỗ trợ phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; khuyến khích các tổ chức xây dựng, công bố hoặc sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến, hiện đại về an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động.
4. Hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
5. Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện; xây dựng cơ chế đóng, hưởng linh hoạt nhằm phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục rủi ro cho người lao động.
[bookmark: dieu_5]Điều 5. Nguyên tắc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động
1. Bảo đảm quyền của người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao động.
2. Tuân thủ đầy đủ các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động; ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, loại trừ, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong quá trình lao động.
3. Tham vấn ý kiến tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động, Hội đồng về an toàn, vệ sinh lao động các cấp trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch về an toàn, vệ sinh lao động.
[bookmark: dieu_6]Điều 6. Quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động
1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có quyền sau đây:
a) Được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn, vệ sinh lao động; yêu cầu người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động, tại nơi làm việc;
b) Được cung cấp thông tin đầy đủ về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc và những biện pháp phòng, chống; được đào tạo, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động;
c) Được thực hiện chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; được hưởng đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; được trả phí khám giám định thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động và được trả phí khám giám định trong trường hợp kết quả khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
d) Yêu cầu người sử dụng lao động bố trí công việc phù hợp sau khi điều trị ổn định do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
đ) Từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình nhưng phải báo ngay cho người quản lý trực tiếp để có phương án xử lý; chỉ tiếp tục làm việc khi người quản lý trực tiếp và người phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động đã khắc phục các nguy cơ để bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;
e) Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.
2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có nghĩa vụ sau đây:
a) Chấp hành nội quy, quy trình và biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; tuân thủ các giao kết về an toàn, vệ sinh lao động trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể;
b) Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp; các thiết bị bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;
c) Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp; chủ động tham gia cấp cứu, khắc phục sự cố, tai nạn lao động theo phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp hoặc khi có lệnh của người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động có quyền sau đây:
a) Được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao động; được Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để làm việc trong môi trường an toàn, vệ sinh lao động;
b) Tiếp nhận thông tin, tuyên truyền, giáo dục về công tác an toàn, vệ sinh lao động; được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động khi làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;
c) Tham gia và hưởng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện do Chính phủ quy định.
Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ quy định chi tiết về việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện;
d) Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.
4. Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động có nghĩa vụ sau đây:
a) Chịu trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động đối với công việc do mình thực hiện theo quy định của pháp luật;
b) Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với những người có liên quan trong quá trình lao động;
c) Thông báo với chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi gây mất an toàn, vệ sinh lao động.
5. Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động như đối với người lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, trừ trường hợp văn bản quy phạm pháp luật áp dụng riêng với đối tượng này có quy định khác.
6. Người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động có quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động như đối với người lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
7. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động như đối với người lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này; riêng việc tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
[bookmark: dieu_7]Điều 7. Quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động
1. Người sử dụng lao động có quyền sau đây:
a) Yêu cầu người lao động phải chấp hành các nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;
b) Khen thưởng người lao động chấp hành tốt và kỷ luật người lao động vi phạm trong việc thực hiện an toàn, vệ sinh lao động;
c) Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật;
d) Huy động người lao động tham gia ứng cứu khẩn cấp, khắc phục sự cố, tai nạn lao động.
2. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ sau đây:
a) Xây dựng, tổ chức thực hiện và chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình cho người lao động và những người có liên quan; đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động;
b) Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện việc chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; thực hiện đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động;
c) Không được buộc người lao động tiếp tục làm công việc hoặc trở lại nơi làm việc khi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của người lao động;
d) Cử người giám sát, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật;
đ) Bố trí bộ phận hoặc người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
e) Thực hiện việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; thống kê, báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; chấp hành quyết định của thanh tra chuyên ngành về an toàn, vệ sinh lao động;
g) Lấy ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.
[bookmark: dieu_8]Điều 8. Quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác
1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền và trách nhiệm sau đây:
a) Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; phát triển các dịch vụ an toàn, vệ sinh lao động;
b) Tham gia ý kiến, giám sát, phản biện xã hội trong việc xây dựng chế độ chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật;
c) Tham gia cùng với các cơ quan quản lý nhà nước đề xuất giải pháp cải thiện điều kiện lao động, phòng, chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, triển khai công tác nghiên cứu khoa học;
d) Vận động đoàn viên, hội viên thực hiện công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;
đ) Phát hiện và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
2. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động thực hiện quyền và trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này; có trách nhiệm tham gia Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 88 của Luật này; vận động người sử dụng lao động tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện lao động nhằm bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
[bookmark: dieu_9]Điều 9. Quyền, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác an toàn, vệ sinh lao động
1. Tham gia với cơ quan nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động về an toàn, vệ sinh lao động.
2. Tham gia, phối hợp với cơ quan nhà nước thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tham gia xây dựng, hướng dẫn thực hiện, giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy chế, nội quy và các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cải thiện điều kiện lao động cho người lao động tại nơi làm việc; tham gia điều tra tai nạn lao động theo quy định của pháp luật.
3. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có trách nhiệm thực hiện ngay biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, thực hiện các biện pháp khắc phục, kể cả trường hợp phải tạm ngừng hoạt động khi phát hiện nơi làm việc có yếu tố có hại hoặc yếu tố nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của con người trong quá trình lao động.
4. Vận động người lao động chấp hành quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.
5. Đại diện tập thể người lao động khởi kiện khi quyền của tập thể người lao động về an toàn, vệ sinh lao động bị xâm phạm; đại diện cho người lao động khởi kiện khi quyền của người lao động về an toàn, vệ sinh lao động bị xâm phạm và được người lao động ủy quyền.
6. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đào tạo, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; kiến nghị các giải pháp chăm lo cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
7. Phối hợp với cơ quan nhà nước tổ chức phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức phong trào quần chúng làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức và hướng dẫn hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
8. Khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
[bookmark: dieu_10]Điều 10. Quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong công tác an toàn, vệ sinh lao động
1. Tham gia với người sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động.
2. Đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện điều khoản về an toàn, vệ sinh lao động trong thỏa ước lao động tập thể; có trách nhiệm giúp đỡ người lao động khiếu nại, khởi kiện khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng bị xâm phạm.
3. Đối thoại với người sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động về an toàn, vệ sinh lao động.
4. Tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động; giám sát và yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định về an toàn, vệ sinh lao động; tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động điều tra tai nạn lao động và giám sát việc giải quyết chế độ, đào tạo nghề và bố trí công việc cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
5. Kiến nghị với người sử dụng lao động, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, khắc phục hậu quả sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
6. Tuyên truyền, vận động người lao động, người sử dụng lao động thực hiện tốt các quy định củapháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tập huấn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn và người lao động.
7. Yêu cầu người có trách nhiệm thực hiện ngay biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, kể cả trường hợp phải tạm ngừng hoạt động nếu cần thiết khi phát hiện nơi làm việc có nguy cơ gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người lao động.
8. Tham gia Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật này; tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động để ứng cứu, khắc phục hậu quả sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động; trường hợp người sử dụng lao động không thực hiện nghĩa vụ khai báo theo quy định tại Điều 34 của Luật này thì công đoàn cơ sở có trách nhiệm thông báo ngay với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 35 của Luật này để tiến hành điều tra.
9. Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các phong trào thi đua, phong trào quần chúng làm công tác an toàn, vệ sinh lao động và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc; quản lý, hướng dẫn hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
10. Những cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa thành lập công đoàn cơ sở thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm quy định tại Điều này khi được người lao động ở đó yêu cầu.
[bookmark: dieu_11]Điều 11. Quyền, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam
1. Tham gia với cơ quan nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho nông dân. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động là nông dân về an toàn, vệ sinh lao động.
2. Tham gia, phối hợp với cơ quan nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động là nông dân; tham gia điều tra tai nạn lao động khi người bị tai nạn lao động là nông dân.
3. Tham gia hoạt động tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho nông dân.
4. Phối hợp với cơ quan nhà nước trong việc chăm lo cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho nông dân.
5. Vận động nông dân tham gia phong trào bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho nông dân theo quy định của pháp luật.
[bookmark: dieu_12]Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Che giấu, khai báo hoặc báo cáo sai sự thật về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; không thực hiện các yêu cầu, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động gây tổn hại hoặc có nguy cơ gây tổn hại đến người, tài sản, môi trường; buộc người lao động phải làm việc hoặc không được rời khỏi nơi làm việc khi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng sức khỏe, tính mạng của họ hoặc buộc người lao động tiếp tục làm việc khi các nguy cơ đó chưa được khắc phục.
2. Trốn đóng, chậm đóng tiền bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chiếm dụng tiền đóng, hưởng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; gian lận, giả mạo hồ sơ trong việc thực hiện bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; không chi trả chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động; quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp không đúng quy định của pháp luật; truy cập, khai thác trái pháp luật cơ sở dữ liệu về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
3. Sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động không được kiểm định hoặc kết quả kiểm định không đạt yêu cầu hoặc không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hết hạn sử dụng, không bảo đảm chất lượng, gây ô nhiễm môi trường.
4. Gian lận trong các hoạt động kiểm định, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động, giám định y khoa để xác định mức suy giảm khả năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cản trở, gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động, người sử dụng lao động.
5. Phân biệt đối xử về giới trong bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phân biệt đối xử vì lý do người lao động từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình; phân biệt đối xử vì lý do đã thực hiện công việc, nhiệm vụ bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở của người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, an toàn, vệ sinh viên, người làm công tác y tế.
6. Sử dụng lao động hoặc làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động khi chưa được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.
7. Trả tiền thay cho việc bồi dưỡng bằng hiện vật.
[bookmark: chuong_2]
[bookmark: chuong_5_name]BẢO ĐẢM AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH
[bookmark: dieu_71]Điều 71. Thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh
1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh khi tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động ngoài việc phải tuân thủ các quy định, về an toàn, vệ sinh lao động tại các chương I, II, III và IV của Luật này còn phải thực hiện các quy định tại Chương này.
[bookmark: khoan_2_71]2. Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong phạm vi quản lý; phối hợp tổ chức kiểm tra hoạt động về an toàn, vệ sinh lao động và báo cáo về hoạt động an toàn, vệ sinh lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động trong phạm vi quản lý, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.
[bookmark: khoan_3_71]3. Căn cứ vào quy mô, tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều kiện lao động, Chính phủ quy định chi tiết việc áp dụng quy định về an toàn, vệ sinh lao động của Luật này đối với các cơ sở khác, ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao quy định tại khoản 2 Điều này phù hợp với điều kiện lao động, tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và các quy định khác của pháp luật chuyên ngành có liên quan.
[bookmark: dieu_72]Điều 72. Bộ phận an toàn, vệ sinh lao động
[bookmark: khoan_1_72]1. Căn cứ vào quy mô, tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều kiện lao động mà người sử dụng lao động phải bố trí người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc thành lập bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở.
Chính phủ quy định chi tiết khoản này.
2. Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận an toàn, vệ sinh lao động có nhiệm vụ tham mưu, giúp người sử dụng lao động tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống cháy, nổ;
b) Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm; đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;
c) Quản lý và theo dõi việc khai báo, kiểm định máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;
d) Tổ chức thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; sơ cứu, cấp cứu, phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động;
đ) Tổ chức tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động; điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật;
e) Chủ trì, phối hợp bộ phận y tế tổ chức giám sát, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại;
g) Tổng hợp và đề xuất với người sử dụng lao động giải quyết kiến nghị của đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra và người lao động về an toàn, vệ sinh lao động;
h) Phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của an toàn, vệ sinh viên;
i) Tổ chức thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động.
3. Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, bộ phận an toàn, vệ sinh lao động có quyền sau đây:
a) Yêu cầu người phụ trách bộ phận sản xuất ra lệnh đình chỉ công việc hoặc có thể quyết định tạm đình chỉ công việc trong trường hợp khẩn cấp khi phát hiện các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời phải báo cáo người sử dụng lao động;
b) Đình chỉ hoạt động của máy, thiết bị không bảo đảm an toàn hoặc đã hết hạn sử dụng;
c) Được người sử dụng lao động bố trí thời gian tham dự lớp huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.
4. Người làm công tác an toàn, vệ sinh, lao động phải có chuyên môn, nghiệp vụ về kỹ thuật và có hiểu biết về thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở.
5. Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh không bố trí được người hoặc không thành lập được bộ phận an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều này thì phải thuê các tổ chức có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện các nhiệm vụ an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại khoản 2 Điều này.
[bookmark: dieu_73]
Chương 2: KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN			Thời gian: 6 giờ
2.1. Những Khái Niệm Cơ Bản Về An Toàn Điện.
	      Điện là nguồn năng lượng cơ bản trong các công xưởng, xí nghiệp, từ nông thôn đến thành thị, số người tiếp xúc với điện ngày càng nhiều.
      An toàn điện là một trong những vấn đề quan trọng của công tác bảo hộ lao động: Những nguyên nhân có thể gây ra tai nạn điện:
o  Thiếu các hiểu biết về an toàn điện.
o  Không tuân theo các quy tắc về an toàn điện.
      Dòng điện có thể làm chết người:
o  Trường hợp chung: khoảng 100[mA].
o  Có trường hợp chỉ khoảng (5 - 10)[mA] đã làm chết người (tuỳ thuộc điều kiện nơi xảy ra tai nạn và trạng thái sức khoẻ của nạn nhân).
      Dòng điện đi qua cơ thể con người gây nên phản ứng sinh lý phức tạp như:
o  Huỷ hoại cơ quan thần kinh điều khiển các giác quan bên trong của người, làm tê liệt cơ bắp,
o  Huỷ hoại cơ quan hô hấp, sưng màng phổi, ...
o  Huỷ hoại cơ quan tuần hoàn máu.
[bookmark: TOC--][bookmark: TOC-C-c-h-nh-th-c-s-n-xu-t-i-n-n-ng.] Các hình thức sản xuất điện năng.
Tuabin phát điện. Phần lớn điện năng được sản xuất bởi máy phát điện tại các nhà máy điện. Máy phát điện được nối với tuabin, chuyển động quay của tuabin dẫn động máy phát điện và tạo ra điện.
Tuabin phát điện có thể là:
      Tuabin hơi nước: năng lượng nhiệt thu được từ hơi nước:
o  qua quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch (như than, khí thiên nhiên  hay dầu mỏ  tại các nhà máy nhiệt điện); hay:
o  phản ứng hạt nhân (như trong các nhà máy điện nguyên tử) làm nước bốc hơi, dưới áp suất cao làm quay tuabin  nước.
      Tuabin thủy điện: nước được tụ lại với thế năng lớn, năng lượng dòng chảy của nước làm quay tuabin.
      Tuabin gió: gió có thể trực tiếp làm quay tuabin khí nóng. Tuabin có thể được vận hành trực tiếp từ các khí nóng trong quá trình đốt cháy khí thiên nhiên hay dầu.
Động cơ phát điện kiểu píttông. Các máy phát điện nhỏ hoạt động với động cơ píttông (động cơ đốt trong), nhiên liệu là dầu diesel hay xăng, khí sinh học hay khí thiên nhiên.
 a). Điện trở của người.
      Điện trở của cơ thể người:
o   Da có điện trở lớn nhất, chủ yếu do trên da có lớp sừng dày khoảng (0,05 - 0,2) [mm].
o   Xương có điện trở tương đối lớn.
o   Thịt và máu có điện trở nhỏ.
      Điện trở của người rất không ổn định và phụ thuộc:
o   trạng thái sức khoẻ của cơ thể, trạng thái thần kinh của người, VD:
  Khi người khô ráo, điện trở là (10.000 - 100.000)[Ω]
  Điện trở người phụ thuộc vào chiều dày lớp sừng da, nếu mất lớp sừng trên da thì điện trở người còn khoảng (800 - 1000) [Ω]
o   môi trường xung quanh.
o   điều kiện tổn thương, VD:
 Khi tiếp xúc điện, nếu da người bị dí mạnh trên các cực điện, điện trở da cũng giảm đi. Với điện áp bé (50 - 60)[V] có thể xem điện trở tỷ lệ nghịch với diện tích tiếp xúc.
 Khi tiếp xúc điện U > 250[V], có khi chỉ cần (10 - 30)[V], thì sẽ có hiện tượng đánh thủng điện, lúc này điện trở người có thể xem như tương ứng với trường hợp bị bóc hết lớp da ngoài.
 Khi có dòng điện qua người, da bị đốt nóng, mồ hôi toát ra làm điện trở người giảm xuống:
với dòng điện   0,1 [mA] điện trở người  Rngười = 500.000 [Ω]
với dòng điện 10    [mA] điện trở người  Rngười = 8.000 [Ω]
  Khi có dòng điện qua người, điện trở người giảm tỷ lệ với thời gian tác dụng của dòng điện, vì da bị đốt nóng, mồ hôi thoát ra và có sự thay đổi về điện phân.
b). Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người.
      Khi con người tiếp xúc với mạng điện, sẽ có dòng điện chạy qua người và dòng điện sẽ tác dụng vào cơ thể người.
      Dòng điện là yếu tố vật lý trực tiếp gây ra tổn thương khi bị điện giật. Điện trở của thân người, điện áp đặt vào người chỉ làm biến đổi trị số dòng điện mà thôi.
      Mức độ nguy hiểm của điện giật tuỳ theo:
o   Biên độ dòng điện (trị số dòng điện).
o   Tần số dòng điện.
o   Đường đi của dòng điện.
o   Thời gian tồn tại điện giật.
o   Trình trạng sức khỏe (hoàn cảnh xảy ra tai nạn, và phản xạ của nạn nhân).
      Trị số dòng điện an toàn:
o   với dòng điện xoay chiều tần số (50 - 60)[Hz] lấy bằng 10[mA];
o   với dòng một chiều lấy bằng 50[mA].
Bảng 1 . Ngưỡng giá trị dòng điện Ing giới hạn gây tác hại lên cơ thể người.
	Ing,[mA]
	Tác hại đối với người

	
	Điện xoay chiều AC,  f = (50 - 60)[Hz]
	Điện một chiều DC

	0,6 - 1,5
	Bắt đầu thấy tê
	Chưa có cảm giác

	  2 - 3
	Tê tăng mạnh
	Chưa có cảm giác

	  5 - 7
	Bắp thịt bắt đầu co
	Đau như bị kim đâm

	  8 - 10
	Tay không rời vật có điện
	Nóng tăng dần

	20 - 25
	Tay không rời vật có điện, bắt đầu khó thở
	Bắp thịt co và rung

	50 - 80
	Tê liệt hô hấp, tim bắt đầu đập mạnh
	Tay khó rời vật có điện, khó thở

	90 - 100
	Nếu kéo dài với t ≥ 3[s] tim ngừng đập
	Hô Hô hấp tê liệt


c). Ảnh hưởng của thời gian điện giật.
Thời gian điện giật càng lâu, điện trở người càng bị giảm xuống vì lớp da bị nóng dần lên và lớp sừng trên da bị chọc thủng ngày càng tăng dần. Và như vậy tác hại của dòng điện với cơ thể người càng tăng lên.
Khi dòng điện tác động trong thời gian ngắn, thì tính chất nguy hiểm phụ thuộc vào nhịp tim đập. Mỗi chu kỳ giãn của tim kéo dài độ 1 giây. Trong chu kỳ có khoảng 0,1 sec tim nghỉ làm việc (giữa trạng thái co và giãn) và ở thời điểm này tim rất nhạy cảm với dòng điện đi qua nó.
Nếu thời gian dòng điện qua người lớn hơn 1 giây thế nào cũng trùng với thời điểm nói trên của tim. Thí nghiệm cho thấy rằng dù dòng điện lớn (gần bằng 10 mA) đi qua người mà không gặp thời điểm nghỉ của tim cũng không có nguy hiểm gì.
Căn cứ vào lý luận trên, ở các mạng cao áp 110 kV, 35 kV, 10 kV, và 6 kV... tai nạn do điện gây ra ít dẫn đến trường hợp tim ngừng đập hay ngừng hô hấp. Với điện áp cao dòng điện xuất hiện trước khi người chạm vào vật mang điện, dòng điện này tác động rất mạnh vào người và gây cho cơ thể người một phản xạ tức thời. Kết quả là hồ quang điện bị dập tắt ngay (hoặc chuyển qua bộ phận bên cạnh), dòng điện chỉ tồn tại trong khoảng vài phần của giây. Với thời gian ngắn như vậy rất ít khi làm tim ngừng đập hay hô hấp bị tê liệt.
Tuy nhiên, không nên kết luận điện áp cao không nguy hiểm vì dòng điện lớn này qua cơ thể trong thời gian ngắn nhưng có thể đốt cháy nghiêm trọng và làm chết người. Hơn nữa khi làm việc trên cao do phản xạ mà dể bị rơi xuống đất rất nguy hiểm.
Thời gian và điện áp điện giật (xem bảng 5.2): (theo quy định của Uỷ ban điện quốc tế IEC).                            Bảng 2. Điện áp và thời gian tiếp xúc cho phép.
	Điện áp tiếp xúc, [V]
	Thời gian tiếp xúc, [s]

	xoay chiều < 50[V]
	một chiều <120[V]
	

	50
	120
	5

	75
	140
	1

	90
	160
	0,5

	110
	175
	0,2

	150
	200
	0,1

	220
	250
	0,05

	280
	310
	0,03


d). Đường đi của dòng điện.
      Đường đi của dòng điện qua người: người ta đo phân lượng dòng điện qua tim người để đánh giá mức độ nguy hiểm của các con đường dòng điện qua người.
      Qua thí nghiệm nhiều lần và có kết quả sau:
Bảng 3. Dòng điện đi qua tim.
	Dòng điện đi
	sẽ có % dòng điện tổng đi qua

	từ
	qua
	

	tay
	tay
	3,3%

	tay phải
	chân
	6,7%

	chân
	chân
	0,4%

	tay trái 
	chân
	3,7%


e). Ảnh hưởng của tần số dòng điện.
      Tổng trở cơ thể người giảm xuống đối với tần số dòng điện tăng. Tuy nhiên, trong thực tế thì ngược lại, tần số càng tăng thì công suất hiệu dụng càng giảm, mức độ nguy hiểm càng giảm.
      Tần số điện lực (50 - 60)[Hz] là nguy hiểm. Khi trị số của tần số bé hoặc lớn hơn trị số nói trên mức độ nguy hiểm sẽ giảm xuống.
f). Điện áp cho phép.
      Dự đoán trị số dòng điện an toàn cho phép qua người trong nhiều trường hợp không làm được.
      Xác định giới hạn an toàn cho người không dựa vào “dòng điện an toàn” mà phải theo “điện áp cho phép”.
      Thường dùng tiêu chuẩn “điện áp cho phép”, vì mỗi mạng điện lực quốc gia có một điện áp tương đối ổn định.
      Tiêu chuẩn điện áp cho phép ở mỗi nước mỗi khác:
Bảng 4.  Tiêu chuẩn điện áp cho phép ở các quốc gia tham khảo.
	Quốc gia
	Điện áp cho phép

	Ba lan, Thụy sỹ
	50[V]

	Hà lan, Thụy điển
	24[V]

	Pháp
	24[V] xoay chiều

	Nga
	65, 36 , 12 [V] tuỳ môi trường làm việc.

	Việt nam
	42[V] xoay chiều;
110 [V] một chiều.


Nguyên nhân xảy ra các tai nạn điện.
      Do trình độ tổ chức, quản lý lắp đặt, xây dựng, sửa chữa công trình điện chưa tốt.
      Do vi phạm quy trình kỹ thuật an toàn, đóng điện khi có người đang sửa chữa, công tác vận hành thiết bị điện không đúng qui trình.
 Tai nạn về điện thường xảy ra ở cấp điện áp U ≥ 1000[V]:
o   Chạm gián tiếp.
o   Chạm trực tiếp.
o   Tai nạn do sự phóng điện hồ quang.
o   Tai nạn xảy ra do “ điện áp bước”.


2. Các Dạng Tai Nạn Điện
	Tai nạn điện được phân thành hai dạng:
      Chấn thương do điện, và:
      Điện giật


a). Các chấn thương do điện.
Chấn thương do điện là sự phá huỷ cục bộ các mô của cơ thể do dòng điện hoặc hồ quang điện.
o  Bỏng điện: bỏng gây nên do dòng điện qua cơ thể con người hoặc do tác động của hồ quang điện, một phần do bột kim loại nóng bắn vào gây bỏng.
o  Co giật cơ: khi có dòng điện qua người, các cơ bị co giật.
o  Viêm mắt do tác dụng của tia cực tím.
b). Điện giật.
·      Điện giật chiếm một tỷ lệ rất lớn, khoảng 80% trong tai nạn điện và 85% số vụ tai nạn điện chết người là do điện giật.
·      Dòng điện qua cơ thể sẽ gây kích thích các mô kèm theo co giật cơ ở các mức độ khác nhau:
o   Cơ bị co giật nhưng không bị ngạt.
o   Cơ bị co giật, người bị ngất nhưng vẫn duy trì được hô hấp và tuần hoàn.
o   Người bị ngất, hoạt động của tim và hệ hô hấp bị rối loạn.
[image: https://sites.google.com/site/truongvanchinhantoanlaodong/_/rsrc/1309103530937/chuon/2/2.bmp]o   Chết lâm sàng (không thở, hệ tuần hoàn không hoạt động).
Cách ly nạn nhân khỏi nguồn điện.
·      Khi có người bị điện giật phải nhanh chóng cắt cầu dao điện nơi gần nhất để cô lập nguồn điện chạy qua cơ thể nạn nhân, dùng cây gỗ khô gạt dây điện ra khỏi người bị điện giật.
·      Tiếp theo là đứng trên bàn, tấm ván bằng gỗ khô hoặc những loại vật liệu cách điện (nhựa, cao su...) nắm lấy quần áo người bị điện giật (không chạm vào người) và kéo nạn nhân ra khỏi nguồn điện.
·      Trường hợp tai nạn về điện xảy ra dưới nước thì người xử lý phải đứng trên cao, tìm cách cách ly với nước vì nước là chất dẫn điện và xử lý theo các bước như trên.
Sơ cứu khi điện giật.
Điện giật có thể gây ra ngưng tim, ngưng thở, làm nạn nhân tử vong đột ngột. Cấp cứu nạn nhân tại chỗ trong 5 phút đầu tiên là rất quan trọng nên được xem là thời gian vàng.
·      Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện.
·      Làm hô hấp nhân tạo.
·      Xoa bóp tim ngoài lồng ngực.
Khi phát hiện nạn nhân bị điện giật, cần nhanh chóng tách nạn nhân khỏi nguồn điện. Xác định xem nạn nhân có bị ngưng tim, ngưng thở để cấp cứu kịp thời. Bảo vệ vết bỏng cho sạch và gọi xe cấp cứu.
Khi nạn nhân bị ngưng thở (quan sát thấy lồng ngực nạn nhân không phập phồng), ngay lập tức phải tiến hành hô hấp nhân tạo tại chỗ cho đến khi nạn nhân tự thở được, hoặc xác định nạn nhân chắc chắn đã chết thì mới dừng lại.
3. Các Biện Pháp An Toàn Khi Sử Dụng Điện.
	a). Các quy tắc chung để đảm bảo an toàn điện.
Thứ tự không đúng trong khi đóng/ngắt mạch điện là nguyên nhân của sự cố nghiêm trọng và tai nạn nghiêm trọng cho người vận hành. Vì vậy cần vận hành các thiết bị điện theo đúng quy trình với sơ đồ nối dây điện của các đường dây bao gồm tình trạng thực tế của các thiết bị điện và những điểm có nối đất. Các thao tác phải được tiến hành theo mệnh lệnh, trừ các trường hợp xảy ra tai nạn mới có quyền tự động thao tác rồi báo cáo sau.
Để đảm bảo an toàn điện cần phải thực hiện đúng các quy định:
      Nhân viên phục vụ điện phải hiểu biết về kỹ thuật điện, hiểu rõ các thiết bị, sơ đồ và các bộ phận có thể gây ra nguy hiểm, biết và có khả năng ứng dụng các quy phạm về kỹ thuật an toàn điện, biết cấp cứu người bị điện giật.
      Khi tiếp xúc với mạng điện, cần trèo cao, trong phòng kín ít nhất phải có 2 người, một người thực hiện công việc còn một người theo dõi và kiểm tra và là người lãnh đạo chỉ huy toàn bộ công việc.
      Phải che chắn các thiết bị và bộ phận của mạng điện để tránh nguy hiểm khi tiếp xúc bất ngờ vào vật dẫn điện.
      Phải chọn đúng điện áp sử dụng và thực hiện nối đất hoặc nối dây trung tính các thiết bị điện cũng như thắp sáng theo đúng quy chuẩn.
      Nghiêm chỉnh sử dụng các thiết bị, dụng cụ an toàn và bảo vệ khi làm việc.
      Tổ chức kiểm tra vận hành theo đúng các quy tắc an toàn.
      Phải thường xuyên kiểm tra dự phòng cách điện của các thiết bị cũng như của hệ thống điện.
b). Các biện pháp kỹ thuật an toàn điện.
      Trước khi sử dụng các thiết bị điện cần kiểm tra:
o   Cách điện giữa các pha với nhau, giữa pha và vỏ.
o   Trị số điện trở cách điện cho phép: phụ thuộc vào điện áp của mạng điện:
  Đối với mạng điện dưới 1000[V] điện trở cách điện phải lớn hơn 1000[Ôm/V],tức là 1[kiloom/V]
      VD: với mạng điện áp 220[V] điện trở cách điện ít nhất phải là:      
[image: https://sites.google.com/site/truongvanchinhantoanlaodong/_/rsrc/1309100062776/chuon/3/12.bmp]
  Đối với các thiết bị điện có điện áp tới 500[V]: Quy phạm an toàn điện quy định điện trở cách điện là 0,5 [Mega ôm/Vôm] để đảm bảo an toàn.
      Ở những nơi có điện nguy hiểm, để đề phòng người vô tình tiếp xúc, cần sử dụng tín hiệu, khoá liên động và phải có hàng rào bằng lưới, có biển báo nguy hiểm.
      Sử dụng điện áp thấp, máy biến áp cách ly.
      Sử dụng máy cắt điện an toàn.
      Hành lang bảo vệ đường dây điện cao áp trên không: giới hạn bởi hai mặt đứng song song với đường dây, có khoảng cách đến dây ngoài cùng, khi không có gió:
Bảng 5. Hành lang bảo vệ đường dây điện cao áp trên không.
	Điện áp, [KV]
	đến 20[KV]
	35 - 66 [KV]
	110
 [KV]
	220/230 [KV]
	500 [KV]

	
	Dây bọc
	Dây trần
	
	
	
	

	Khoảng cách, [m]
	0,6
	1
	2
	3
	4
	7


 Bảng 6. Khoảng cách thẳng đứng tối thiểu tại mọi vị trí tới dây cuối cùng.
	Điện áp, [KV]
	1 - 20
	35 - 66, 110
	220/230
	500

	Khoảng cách tối thiểu, [m]
	3
	4
	5
	8


      Trong tất cả các thiết bị đóng mở điện như cầu dao, công tắc, biến trở của các máy công cụ phải che kín những bộ phận dẫn điện. Các bảng phân phối điện và cầu dao điện phải đặt trong các hộp tủ kín, bằng kim loại, có dây tiếp đất và phải có khoá hoặc then cài chắc chắn. Phải ghi rõ điện áp sử dụng ở các cửa tủ chứa phân phối điện.
      Khi đóng mở cầu dao ở bảng phân phối điện phải đi ủng cách điện. Các cần gạt cầu dao phải làm bằng vật liệu cách điện và khô ráo. Tay -ớt hoặc có nhiễu mồ hôi cấm không được đóng mở cầu dao bảng phân phối điện. Chỗ đứng của công nhân thao tác công cụ phải có bục gỗ thoáng và chắc chắn.
      Đề phòng điện rò ra các bộ phận khác và để tản dòng điện vào trong đất và giữ mức điện thế thấp trên các vật ta nối không bảo vệ, nối đất an toàn và cân bằng thế. Nối đất nhằm bảo vệ cho người khi chạm phải vỏ các thiết bị điện trong trường hợp cách điện của thiết bị bị hư. 


4. Bảo Vệ Nối Đất Và Phân Bố Điện Áp Trong Đất Tại Vùng Dòng Điện Rò
	a) Bảo vệ nối đất.
      Nối đất là sự chủ định nối điện các bộ phận của thiết bị điện với hệ thống tiếp đất (tiếp địa).
      Các dạng tiếp địa:
o   Nối đất để giảm điện áp đối đất của những bộ phận kim loại thiết bị điện đến một trị số an toàn đối với người (nối đất an toàn).
o   Nối đất với mục đích xác định chế độ làm việc của thiết bị điện (nối đất công nghệ). VD: nối đất trung tính máy biến áp, máy phát điện, ...
o   Nối đất chống sét.
o   Nối đất chống nhiễu.
      Mục đích nối đất là để đảm bảo an toàn cho người lúc chạm vào các bộ phận có điện áp.
      Khi cách điện bị hư hỏng:
o   phần kim loại của thiết bị điện bị áp đặt điện áp; những bộ phận này bình thường không mang điện, nhưng do cách điện bị chọc thủng nên có thể có điện áp xuất hiện trên chúng.
o   các máy móc công cụ không làm việc nay có điện áp;
o   người vô tình chạm vào chúng có thể bị tổn thương do dòng điện gây nên.
      Hệ thống nối đất bao gồm:
o   các thanh nối đất (cọc tiếp địa), và:
o   dây dẫn nối đất (nối máy vào cọc tiếp địa).


CHƯƠNG 3: AN TOÀN MÔI CHẤT LẠNH 
3.1. PHÂN LOẠI MÔI CHẤT LẠNH THEO ISO 5149 -1993       
    ( TCVN 6104-1996 )
Theo đực tính cháy nổ phần thành 3 loại:
Nhóm1: Các loại ga có đặc tính: Không cháy, không gây nổ, không độc hại đáng kể với người 
Nhóm 2: Bắt cháy giới hạn lớn hơn 3,5% theo thể tích, có tính độc hại và ăn mòn 
Nhóm 3: Bắt cháy giới hạn dưới 3,5% theo thể tích. Nhóm này không quy định về độ độc hại 
Theo tiêu chuẩn của Mỹ chia thành 6 nhóm:
· Nhóm 1 không cháy 
· Nhóm 2 giới hạn chịu nổ  trên 3,5%
· Nhóm 3 giới hạn chịu nổ  dưới 3,5%
· Nhóm A Không độc hại 
· Nhóm B độc hại và ăn mòn 
· Kết hợp thành 6 nhóm: A1, B1; A2, B2; A3,B3.

GAS LẠNH THUỘC NHÓM 1
Các loại ga có đặc tính: Không cháy, không gây nổ, không độc hại đáng kể với người. Thuộc nhóm này gồm có:
R11    : Tricloflometan      CCL3F
R12   : Diclodiflometan     CCL2F2
R13   : Clotriflometan       CClF3 
R22   : Clodiflometan       CHClF2
R23    : Triflometan            CHF3
R113  : Triflotrifloetan       CCL2FCCLF2
R114  : Diclotetrafloetan   CClF2CClF2
R115 : Clopentafloetan      CClF2CF3
R500 : 73,8% R12/ 26,2% R152a
R502 : 48,8% R22/ 51,2% R115
GAS LẠNH THUỘC NHÓM 2
- Độc hại, có khả năng cháy nổ, nhưng giới hạn trên 3,5% nồng độ thể tích 
- Thuộc nhóm này có: R717 (NH3); R30(CH2CL2), R40( CH3CL)… 
- Nhóm này chỉ NH3 là phổ biến.
GAS LẠNH THUỘC NHÓM 3
Dễ gây cháy nổ hơn với giới hạn cháy dưới 3,5% nồng độ thể tích, mức độ độc thấp hơn nhóm 2.
Tiêu biểu nhóm này :
· Etan,          propan,     Butan 
izobutan,    etylen,      propylen.

3.2 PHÂN LOẠI THEO ĐỘ ĐỘC HẠI
Độ độc được chia thành 6 loại. Mức độ độc hại giảm dần từ loại 1 đến loại 6 theo bảng sau:
	Môi chất lạnh 
	Độ độc 
	Môi chất lạnh có % thể tích không khí 
	Thời gian chết tổn thương ( phút ) 

	SO2

	1
	0.5÷1
	5

	NH3
	2
	0.5÷1
	30

	CH3CL
	3
	2.5 ÷3
	60

	F21,F142
	4
	20÷25
	60

	F11, F22,CO2
	5
	25÷30
	60

	F12, F114
	6
	30
	120


3.3 TÍNH CHÁY NỔ 
· Trong điều kiện bình thường các môi chất lạnh không gây cháy nổ. 
· Khi hỗn hợp với không khí nhiều loại môi chất dễ bắt lửa gây cháy và nổ. 
· Tính cháy nổ của mỗi môi chất lạnh phụ thuộc vào nồng độ khi hỗn hợp với không khí. 
· Tính cháy nổ còn phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường tiếp xúc của môi chất. 
· NH3 gây nổ với thủy ngân và ăn mòn đồng, các hợp kim đồng ( trừ đồng thau) 
· Sau đây là bảng nhiệt độ bắt lửa và gây nổ của một số loại môi chất lạnh 
Nhiệt độ bắt lửa và gây nổ của một số MCL ( SLIED 66) 
3.4 YÊU CẦU CHAI CHỨA GAS
a. Chai chứa ga:
 - Thành chai phải nhẵn, không rĩ sét, không rạn nứt, không móp méo, kiểm định đúng quy định. 5năm / 1 lần 
-  Màu sắc chai đúng quy định : 
NH3: TCVN LÀ MÀU VÀNG THEO LIÊN XÔ , THÁI LAN LÀ MÀU TRẮNG, MALAISIA LÀ MÀU XANH LÀ CÂY 
FREON : NHẬT MÀU XANH NHẠT , LIÊN XÔ MÀU BẠC, MỸ MÀU ĐỎ 
b. Vận chuyển chai ga :Chèn kỹ tránh va chạm , Không thả chai rơi tự do từ trên xe xuống đất.
c. Sửa chữa chai ga : Cấm sửa chữa khi bên trong còn ga Cấm dùng búa đạp mở van khi trong chai còn ga Nghiêm cấm hơ nóng chai khi nạp ga.Khi mở hướng đầu van ra ngoài 
3.5 YÊU CẦU NHÀ CHỨA CHAI GAS
1. Kho chứa ga tối thiểu cách nhà sản xuất 20m, nhà ở 50m, công trình công cộng 50m
2. Kho làm bằng vật liệu không chýa, một tầng, cửa mở ra chiều cao kho không dưới 3,0m, 
3. Nền nhà bằng phảng không trơn trượt.
4. Kho thông gió tự nhiên, có quạt thông gió khi nhiệt độ cao quá.
5. Kho chứa ga phải có chống sét và phòng cháy.
6. Không cho cáp điện đi qua nhà chứa ga.
7. Cấm hút thuốc và ngọn lửa trần trong kho chứa ga 
8. Chiếu sáng đầy đủ 
9.     Niêm yết không phận sự miễn vào, cấm hút thuốc.
3.6  SỰ PHÁ HỦY MÔI SINH CỦA CÁC CHẤT CFC
- Năm 1950 phát hiện suy giảm tầng ozon nhưng chưa rõ nguyên nhân.
· Năm 1975 Khẳng định môi chất lạng freon CFC phá hủy tầng ozon khí quyển các chấ này gọi chung là ODS        ( Ozon Depletion Substances ).
· Năm 1985 ra đời công ước Viên 
· Năm 1987 Nghị định thư Montreal về ODS
· Năm 1990 hội nghị quốc tế tại Luân đôn về ODS
· Năm 1991 hội nghị quốc tế tại Naiobi về ODS
·  Năm 1992 hội nghị quốc tế tại Caphenhagen về ODS
· Năm 1994 Việt Nam chính thức tham gia công ước Viên và nghị định thư Montreal
Khái niệm về ozon
· Ozon là phân tử khí gồm 3 nguyên tử ôy 
· Ozon được hình thành do quá trình quang hóa khí quyển trái đất. 
· Phân tử O3 khả năng đặc biệt trong việc hấp thụ tia bức xạ tử ngoại có hại. 
· Ozon có khả năng ngăn cản tia cực tím mà oxy không có khả năng đó 
· Như vậy tầng ozon bị phá huỷ thì khả năng lọc tia cực tím cũng không còn và gây ra nhiều tác hại 
Tác hại khi mất tầng ozon của khí quyển
· Tăng khả năng mắc bệnh ung thư da. 
· Tăng khả năng mắc bệnh về mắt. 
· Giảm khả năng đề kháng của cơ thể.
· Làm chậm tốc độ phát triển của động thực vật. 
· Mất khả năng cân bằng sinh thai biển. 
· Giảm tuổi thọ vật liệu xây dựng.
· Làm thay đổi thời tiết và khí hậu toàn cầu.
	         Theo giáo sư Sherwood Powland và Malio Molina thì các hợp chất có tên Chlofuorocarbon (CFC) sử dụng làm môi chất lạnh là tác nhân gây nên sự suy giảm tầng ozon khí quyển 
CHCLF2--> R22; CCL3F--> R11

CHƯƠNG IV : AN TOÀN CHO VẬN HÀNH SỬA CHỮA HỆ THỐNG LẠNH 
4.1. CÁC YÊU CẦU VỀ ÁP SUẤT
· Từng thiết bị lạnh phải được thử nghiệm riêng lẽ trước khi lắp đặt, sau đó là từng cụm và cuối cùng là toàn hệ thống.
VD: t ngưng = 40 0C--> P ngưng = 16 kg/cm2 thì P thử = 1.25x 16= 20 kg/cm2 điều kiện này tuỳ vào loại môi chất lạnh. 
VD : Hà Nội Tkk= 40 0C thì t ngưng = 52 0C --> P ngưng =18 kg/cm2 --> P thử = 1.25x18=24 kg/cm2 
Van CPC là van điều chỉnh áp suất ngưng ( hoạt động khi P< 12kg/cm2 đối với R22
Thông Thường thử 26 kg để phòng Tkk cao hơn 40 0C 
·  Áp suất làm việc tối đa MOP (Maximum Operating Pressure ) thể hiện theo bảng trang sau:
Nguyên tắc:
· ÁP suất đặt của thiết bị bảo vệ ( rơ le áp suất) thấp hơn áp suất đặt của cơ cấu an toàn ( van an toàn). Như vậy nếu rơ le áp suất không hoạt động thì van an toàn mới mở khi áp suất cao 
BẢNG CÁC LOẠI ÁP SUẤT SO VỚI ÁP SUẤT LÀM VIỆC TỐI ĐA
	Áp Suất
	Giới Hạn 

	Thiết kế 

	Không nhỏ hơn 1.0 MOP

	Thử bền thiết bị chế tạo PP đức 
	KHông nhỏ hơn 1.5 MOP

	Thử bền thiết bị chế tạo cán và kéo 
	Không nhỏ hơn 1.3 MOP

	Thử bền cho hệ thống hoàn chỉnh lắp đặt 
	Không nhỏ hơn 1 MOP

	Áp suất thử kín 
	KHông lớn hơn 1 MOP

	Ap1 suất giới hạn đặt cho thiết bị bảo vệ ( rờ le cao áp ) 
		Không nhỏ hơn 1 MOP 

	Áp suất xả đặt của cơ cấu an toàn 
	1MOP

	Áp suất xả danh định của van xả 
	KHông nhỏ hơn 1 .1MOP 



4.2. YÊU CẦU PHÒNG MÁY: ( XÂY DỰNG LẮP ĐẶT)
1. Vị trí phòng máy xa khu tập trung đông người như nhà ăn, trường học…bán kính không dưới 50m. 
2. Cửa ra vào 2 cái và đúng quy cách: mở ra , không thông thẳng vào các phòng khác. 
3. Nền nhà bằng phẳng, không trơn trượt, rãnh đặt đường ống phải có nắp đậy kín, chắc chắn.
4. Trần nhà cải tạo chiều cao không dưới 3,2m
5.  Trần nhà mới chiều cao không dưới 4,2m
6. Thông gió tự nhiên và nhân tạo. Mặt cắt lỗ thông gió  F > 0,14x căn bậc2 của G/ m2   ( G khối lượng gas trong thiết bị đường ống thuộc phòng máy )
VD: G = 3600kg--> F= 0.14x 60= 8,4 m2
7. Kích thước cửa sổ phải đảm bảo ánh sáng và thông gió tự nhiên. Diện tích cửa sổ 0,03m2 / 1m3 ( thể   tích phòng máy ) VD : L=12m,B=10m,H=4m --> F cửa sổ = 0.03x480=14,40m2. Vậy qui hoạch : có G= 3600 kg gas , Vp= 480m3 ta có : F cửa sổ ≥14,4m2 , F tgio≥ 8,4m2 
8. Quạt gió đẩy và gió hút năng suất trong 1 giờ phải gấp 2 lần thể tích phòng.  ( ứng với bài toán trên thì Vkk ≥ 2x480= 960m3/h
9. Đường ống thông gió phải bền , kín, vật liệu không cháy. Miệng gió và ống dẫn phải đảm bảo lưu lượng 
10. Q= 50 G2  ( Q là m3/h là lưu lượng thể tích thông gió khi sự cố  ) 
Ứng với bài toán trên thì Q = 3000m 3 /h
4.3 YÊU CẦU PHÒNG MÁY KHI CÓ SỰ CỐ/ THIẾT BỊ TRONG PHÒNG MÁY :
1. Quạt gió sự cố có năng suất thiết kế trong một giờ gấp 7 lần thể tích phòng. Công tắc đặt cạnh cửa ra vào.
2. Miệng gió thổi phải cao hơn mái nhà 1m.
3. Phòng máy phải niêm yết đầy đủ sơ đồ hệ thống lạnh, sơ đồ đường ống, quy trình vận hành…
4. Trên bàn trực ca phải có số điện thoại của trạm cấp cứu gần nhất, số điện thoại cứu hỏa.
5. Trong phòng máy phải có nơi để dụng cụ cứu hỏa, tỷang bị bảo hộ. Cấm chứa xăng dầu và các chất dễ gây cháy nổ rong phòng máy.
6. Phải bố trí nhà vệ sinh, nhà thay quần áo gần phòng máy.
7. Khoảng cách giữa các bộ phận chuyển động cảu máy, giữa phần nhô ra của máynén với bảng điều khiển không nhỏ hơn 1,5m. Khoảng cách giữa tường và các thiết bị không nhỏ hơn 0,8m. Khoảng cách giữa các bộ phận của máy, thiết bị đến cột nhà không nhỏ hơn 0,7m.
8. Cầu thang không trỏn trượt, chiều rộng không nhỏ hơn 0,6m.
4.4. CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG HỆ THỐNG LẠNH
1. Phải tuân theo quy tắc xây dựng các trạm điện và quy phạm nối đặt các thiết bị điện.
2. Không đặt các trạm phân phối, trạm biến thế trong cùng tòa nhà phòng máy và thiết bị lạnh.
3. Động cơ điện của quạt gió đặt trong phòng máy và thiết bị phải có biện pháp phòng chống gây nổ khi có sự cố  và đảm bảo thông gió liên tục.
4. Để kịp thời ngắt nguồn điện cấp cho các thiết bị điện của trạm lạnh khi có sự cố,phải đặt 2 công tắc điện ở mặt tường phía ngoài, một ở gần cửa vào làm việc, một ở gần cửa cho sự cố.
5. Phòng máy phải có chống sét. 
4.5  YÊU CẦU CỦA CƠ SỞ CHẾ TẠO MÁY LẠNH
1. Có thợ chuyên nghiệp và các thiết bị đảm bảo chất lượng.
2. Có biện pháp kiểm tra chất lượng vật liệu và mối hàn đúng yêu cầu và tiêu chuẩn.
3. Có bản thiết kế hoàn chỉnh, có các quy trình công nghệ chế tạo theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn như sau : 
Thiết kế : Bản vẽ thể hiện kích thước mặt cắt . Tính bền cho các phần . PP thử ; ( mối hàn = siêu âm, khí nén = thuỷ lực ) 
Tiêu chuẩn : TCVN cho từng loại thiết bị xem phụ lục TCVN 4062-86) 
* VD: Lý lịch tb chịu áp lực  ( 190x260mm) . Số đăng ký : 
- Những chỉ tiêu chế tạo thiết bị : 
1. Tên bình : Bình Tách Dầu 
2. Mã hiệu của bình : được cấp bởi cơ quan đăng ký 
3. Tên và địa chỉ chế tạo : Cty TBL Long Biên ......
4. Số chế tạo TB: được cấp do cơ quan nhà nước 
5. Tháng năm chế tạo : 10/2008
6. Số giấy phép : .......
7. Các thống số làm việc : P, t, dung tích 
8. Các dụng cụ cuả TB:
Đặc điểm : ;	
- Thứ tự ;	- Tên bộ phận chịu lực ;	-P thử max	; T thử max ;	- V= lit;   -  Môi chất  
Có cán bộ  kỹ thuật chuyên trách kiểm tra chất lượng
Có khả năng sọan lập đầy đủ các tài liệu kỹ thuật đã quy định 
4.6 YÊU CẦU CỦA VẬT LIỆU CHẾ TẠO :
- Kg bị ăn mòn bởi môi chất , dầu
- Phải có chứng từ đầy đủ 
- Chỉ được phép sử dụng vật liêu có đầy dủ chứng từ và đã thử nghiệm đạt tiêu chuẩn yêu cầu. 
- Không dùng chì với môi chất Clo 
- Thiết kg được dùng dưới - 10 0C
- Nền móng phải chóng đóng băng , nứt , lún .
- Hệ thống cần trang bị tự động 
4.7  CẤM XUẤT XƯỞNG NẾU CHƯA ĐỦ CÁC ĐIỀU KIỆN SAU
1. Chưa được cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp tổ chức khám nghiệm , thử ...
2. Chưa đầy đủ dụng cụ kiểm tra, đo lường: đồng hồ, van an toàn, kính mức ...
3. Chưa đầy đủ các tài liệu sau đây:
 - 02 cuốn lý lịch theo mẫu kèm theo bản vẽ chi tiết.
- Các bản hướng dẫn lắp đặt, bảo quản và vận hành an toàn các thiết bị.
4. Chưa có tấm nhãn trên máy ghi các dữ liệu sau:
a. Đối với máy nén 
· Tên và địa chỉ nhà chế tạo 
· Số, tháng năm chế tạo.
· Ký hiệu môi chất lạnh. ( F62B: model B, 2 tầm cao, 6 tầm thấp, Freon)
· Áp suất làm việc lớn nhất 
· Áp suất thử nghiệm lớn nhất.
· Nhiệt độ cho phép lớn nhất.
· Tốc độ quay lớn nhất: hay vi phạm do thiết kế ăn gian. 
VD: 
b. Đối với thiết bị chịu áp lực 
· Tên và địa chỉ nhà chế tạo 
· Tên và mã hiệu thiết bị 
· Số, tháng năm chế tạo.
· Ký hiệu môi chất lạnh.
· Áp suât làm việc lớn nhất 
· Áp suất thử nghiệm lớn nhất.
· Nhiệt độ cho phép lớn nhất.
4.8.  MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG LẮP ĐẶT:
1. Lắp đặt phải đúng thiết kế và các quy định công nghệ đã được xét duyệt. ( trong thực tế thi công có chỉnh sửa xảy ra nhiều vấn đề : khi thay đổi thiết kế phải có sự chấp thuận của đơn vị thiết kế ) 
2. Các đơn vị thiết kế, chế tạo, lắp đặt hoặc sửa chữa phải chịu trách nhiệm trong phạm vi công tác an toàn…
3. Các tài liệu phải được cấp trên xét duyệt trước khi chế tạo, lắp đặt.
4. Tất cả các thay đổi thiết kế trong quá trình chế tạo,lắp đặt, sửa chữa, phải có sự thỏa thuận bằng văn bản giữa các đơn vị thiết kế với đơn vị cần thay đổi thiết kế và phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
5. Lắp đặt, sử dụng, sửa chữa máy nén và các thiết bị lạnh phải theo đúng các quy định của nhà chế tạo.
6. Máy nén và các thiết bị chịu áp lực do nước ngoài chế tạo phải thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn này. 
7. Thay đổi thiết kế máy và thiết bị mua của nước ngoài phải được cơ quan quản lý kỹ thuật cấp trên cho phép bằng văn bản. 
4.9. ỐNG VÀ PHỤ KIỆN ĐƯỜNG ỐNG
1. Vật liệu và phụ kiện đường ống phải thảo mãn quy định.
2. Ông dẫn môi chất lạnh phải là ống thép liền.
3. Đơn vị thiết kế phaỉ chịu trách nhiệm về chọn sơ đồ đường ống, kết cấu, vật liệu, giá đỡ nhằm đảm bảo an toàn cho người và hệ thống.
4. Bản vẽ đường ống phải ghi đủ chiều dài, đường kính ngoài, chiều dày yhành ống, chiều dày cách nhiệt, cách ẩm…
5. Bản vẽ xuất xưởng phải ghi đầy đủ thông tin ngày, tháng năm, chữ ký của người duyệt và đóng dấu cơ quan.
6. Tính toán chọn đường ống môi chất lạnh phải đảm bảo tốc độ chuyển động của môi chất lạnh.
7. Đường kính các ống xả dầu, xả căn phải đúng quy định.
8. Hàn, nối, uốn cong phải theo quy chuẩn 
9. Bộ phận bù giản nở nhiệt, các giá đỡ theo quy phạm.
10. Cấm bố trí mặt bịch, mối hàn, van nằm sâu trong tường.
11. Độ dốc đường ống 1-2%
12. Chiều cao đường ống qua đường lưu thông tối thiểu 4,5m. Không đạt ống dẫn ga dưới gầm cầu thang, cần trục, thang máy.
4.10 MÀU SƠN ĐƯỜNG ỐNG
1. Đối vơi NH3
· Ông đảy                          đỏ                     
· Ống hút                           xanh da trời.
· Ông dẫn lỏng                   Vàng 
· Ống dẫn nước                xanh lá cây 
1. Đối với freon 
· Ông đảy                          đỏ                     
· Ống hút                           xanh .
· Ông dẫn lỏng                   Nhôm ( bạc)   
·  Ống dẫn nước muối       xám 
· Ống dẫn nước                 xanh da trời 
 Phải đánh dấu chiều chuyển động của môi chất, chất tải lạnh, nước… các mũi tên màu đen dễ nhìn thấy
4.11. AN TOÀN TRONG LẮP ĐẶT
1. Quạt gió và các bộ phận chuyển động phải có vỏ bao bọc. Không được lắp đặt động cơ điện gần đường nước.
2. Khối lượng môi chất nạp vào hệ thống được xác định bằng tổng lượng môi chất nạp vào từng thiết bị và đường ống.
3. Khối lượng môi chất cho phép nạp vào hệ thống theo bảng 3.1.
4. Sản phẩm xếp trong phòng lạnh phải đúng tiêu chuẩn đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
5. Chiếu sáng phòng lạnh phải theo tiêu chuẩn hiện hành ( chương 6) 
6. Gía đỡ bình chứa môi chất làm lạnh phải chắc chắn có cơ cấu chống đỗ trượt. Gía đỡ phải bền vững, không rung động, vật liệu không cháy.
4.12 TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN PHÒNG LẠNH
1. Có đèn chiếu sáng dự phòng khi mất điện.
2. Có chuông tay hay chuông điện để báo người bên ngoài biết bị nhốt.
3. Có cửa cấp cứu mở được từ bên trong ra ngoài.
4. Kiểm tra cẩn thận và khẳng định không còn người làm việc trong kho mới được khóa cửa kho.
4.13 THỬ KÍN TẠI NƠI LẮP ĐẶT
Qúa trình thử kín như sau:
  Khí thử: Khí trơ với freon, cho phép không khí vơi amoniac 
· Tăng dần áp suất thử 30%; 70%, 100% : Nghiêm cấm hàn đường ống khi áp suất bên trong lớn hơn áp suất khi quyển 
· Kiểm tra bên thấp áp.
· Kiểm tra bên cao áp.
· VD : P cao áp = 20 kg thì P thấp áp 14kg ( Pth= 2/3 Pca) 
· Giữ áp suất thử kín 12-24h, trong 6 giờ đầu cho phép tụt không quá 10% trị số áp suất thử .
* Đối với Freon: dùng Clo , cấm dùng oxy thử 
3. Sau khi thử phải thỏa mãn: Không vết nứt , không bị rò rỉ, kg biến dạng .
Cơ sở chế tạo phải cung cấp cho cơ sở lắp đặt sử dụng đầy đủ các chứng từ về thử bền thử kín.
4. Khi thử phải có sự giám sát của thanh tra an toàn chịu trách nhiệm đăng ký sử dụng:
5.Các trường hợp khám nghiệm kỹ thuật:
a. Sau khi lắp đặt
b. Định kỳ trong quá trình sử dụng 
c. Bất thường trong quá trình sử dụng 
6. Nội dung khám nghiệm:
+ Xác định tình trạng lắp đạt có phù hợp với thiết kế hay không. 
+ Xác định số lượng và chất lượng van an toàn, áp kế và các dụng cụ đo lường: Số lượng van an toàn phụ thuộc vào kích thước , quy mô hệ thống cho nên số lượng khác nhau cho các hệ thống . Chất lượng có hoạt động đúng theo thông số hay không  phải có cơ quan kiểm định. Van an toàn theo chỉ số mở của từng loại van là chỉ số không đổi được nên không được nhằm lẫn trong lắp đặt và trong sử dụng .
+ Xác định tình trạng kỹ thuật của thiết bị cả trong và ngoài : 
+ Xác định độ bền kín các bộ phận chịu áp lực 
+ Khám nghiệm sau khi lắp đặt hoàn thành công trình.
+ Khám nghiệm định kỳ trong quá trình sử dụng như sau:
   - 3 năm/ lần toàn bộ 
 - 5 năm/ lần thử bền 
4.14 AN TOÀN TRONG VẬN HÀNH :
- Bên ngoài phải có trang bị truyền tín hiệu cho bên trong biêt khi có sự cố 
- Định kỳ ktra trang bị bảo hộ lao động 
- Nạp môi chất phải có 2 người , đầy đủ dcu mới tiến hành nạp gas.
- Làm việc trong phòng lạnh phải ít nhất 2 người
4.14.1  DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG AN TOÀN
1. Hệ thống lạnh phải được trang bị đầy đủ các dụng cụ đo, dụng cụ kiểm tra cần thiết.
- Đo: P, t.chổ nào cần đo?  mang tính định lượng
VD: Bình chứa cao áp ( HR) thì HP= 15kg/cm là áp suất trên đồng hồ 
       tk= 38 0C 
- Ktra : mang tính định tính : VD :Kính xem mức gas trong bình chứa  HR là để quản lý muc71dich5 . tại sao quản lý mức dịch vì theo quy tắc an toàn HR chỉ chứa 70%  	
2. Máy nén có lưu lượng thể tích trên 20 m 3 giờ phải có van an toàn và hệ thống bảo vệ tránh ngập dịch.
3. Van an toàn xả từ bên nén sang bên hút hay ra ngoài ( tuỳ vào hệ thống ) Máy nén hai cấp phải có 2 van an toàn cho hai đầu nén.( van an toàn lắp trước van chặn nén ) 
4. Lỗ thóat của van an toàn máy nén phải đủ về kích thước.( lệ thuộc vào kích thước của máy nén, máy lớn lượng hơi nén nhiều thì lỗ van lớn) 
4.14.2  . DỤNG CỤ AN TOÀN CÁC THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG LẠNH
1.Bình chứa môi chất lạnh trên 100 lít phải có van chặn ngăn cách với các thiết bị còn lại trong hệ thống lạnh.
2. Lỗ thóat của van an toàn các thiết bị trao đổi nhiệt được tính theo công thức 
	                     G = Fa. K ( t2- t1)/ R
	Trong đó: 
	G: Khối lượng thoat của van an toàn kg/h
	Fa: Diện tích mặt ngoài của bình m2
	k: Hệ số truyền nhiệt Kcal/m2.h.C ( thường lấy k= 8kcal/m2.h.C)
	t2: Nhiệt độ cao nhất của môi trường.
	t1:Nhiệt độ hơi bão hòa của môi chất làm lạnh ở áp suất cho phép 
	R: Nhiệt ẩm hóa hơi của môi chất lạnh ở áp suất cho phép 
3. Đường ống thoát của van an toàn với môi chất nhóm 2 và 3 phải xả kín ra bên ngoài, cách phòng máy ít nhất 50m, cao hơn mái nhà cao nhất 1m.
4.14.3  VAN AN TOÀN
1. Phải đặt van an toàn trên các thiết bị chịu áp lực ở vị trí cao hơn mức lỏng của thiết bị.
 2. Có thể thay một van an toàn bằng nhiều van, nhưng diện tích lỗ thoát phải không đổi.
 3. Tất cả các van an toàn của máy nén và thiết bị trong hệ thống lạnh phải có diện tích không nhỏ hơn 78,5mm2. ( do nhà sản xuất ) 
 4.  Giữa thiết bị và van an toàn cho phép đặt van đổi chiều cùng với hai van an toàn vơi điều kiện ở bất cứ vị trí nào các trục van đổi chiều phải có ít nhất một van an toàn sẵn sàng làm việc.
 5. Trường hợp giữa van an toàn và thiết bị có van chặn, bắt buộc van chặn phải được cập chì ở vị trí mở.
 6. Tất cả các van an toàn phải được cập chì và ghi trị số mở.( áp lực khi mở ) 
4.14.4  . ÁP KẾ
1. Áp kế lắp đặt cho máy nén và các thiết bị chứa, ngưng tụ, trung gian, bình chứa. Dưới áp kế phải có van chặn như van an toàn.
Tại sao dưới áp kế phải có van chặn : vì thường tháo ktra, thay thế áp kế 
2. Áp kế đặt cao không quá 5m, thường từ 3-5m với loại đường kính lớn hơn hay bằng 160mm.
3. Các thiết bị chứa phải có kính xem mức, phía dưới có van chặn ở hai đầu ống thủy tinh.
4. Các thiết bị: đồng hồ áp suất, rơ le, van điện từ… phải qua kiểm định mới được lắp đặt.
5. Không sử dụng đồng hồ áp suất mặt kính có vết nứt.
6. Hàng năm phải kiểm định các thiết bị bảo vệ theo quy định.
7. Không tự động điều chỉnh các thiết bị bảo vệ an toàn.
4.14.5  . TÀI LIỆU VẬN HÀNH
1. Phạm vi ứng dụng của hệ thống lạnh; NHẰM XÁC ĐỊNH CÔNG NĂNG TỪNG MÁY  
2. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh.
3. Thuyết minh sơ đồ điện.
4. Quy trình vận hành.
5.  Những hư hỏng thông thường và cách khắc phục.
6. Chỉ dẫn bôi trơn hệ thống lạnh: loại dầu bôi trơn cho hệ thống 
7. Chỉ dẫn kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.
8.  Danh mục các chi tiết chống mòn và phụ tùng thay thế.
9. Danh mục các linh kiện của hệ thống.
4.14.6  AN TOÀN TRONG SỬA CHỮA
1. Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ phải theo đúng tài liệu kỹ thuật vận hành của đơn vị sản xuất, đơn vị lắp đạt cung cấp.
2. Sửa chữa sự cố phải xác định nguyên nhân xảy ra sự cố, mức độ hư hỏng, chương trình và nội dung sửa chữa.
3. Thời gian, nội dung sửa chữa, bảo dưỡng  định kỳ, sửa chữa sự cố phải ghi rõ vào hồ sơ quản lý hệ thống lạnh.
4. Trong khi sửa chữa cấm hàn bất cứ chi tiết nào của hệ thống có chứa môi chất lạnh.vì rất nguy hiểm 
5. Hàn trong phòng kín phải có quạt thông gió.
6. Chỉ những người có chứng chỉ hàn áp lực mới được phép hàn hệ thống lạnh 
4.14.7   ĐIỀU TRA SỰ CỐ VÀ TAI NẠN DO SỰ CỐ GÂY RA
Khi có sự cố gây nổ, vỡ thiét bị thì đơn vị sử dụng hệ thống lạnh phải báo cáo ngay cho cơ quan TTKTAT chịu trách nhiệm về đăng ký hệ thống lạnh đó, cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của đơn vị đó. 
- Trường hợp sự cố gây tai nạn chết người thì đơn vị sử dụng hê thốnglạnh phải báo cáo ngay cho cơ quan lao động và các cơ quan khác của địa phương.
-Việc điều tra sự cố gây nổ, vỡ thiết bị do cơ quan TTKTAT chịu trách nhiệm về đăng ký hệ thống lạnh đó tiến hành. 
-Những sự cố làm thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản hoặc làm chết người thì cơ quan TTKTAT chịu trách nhiệm đăng ký hệ thống lạnh cùng cơ quan lao động địa phương tiến hành điều tra. 
- Cơ quan KTAT nhà nước chỉ tiến hành điều tra khi những kết luận về sự cố chưa thỏa đáng hoặc có sự khiếu nại của  đơn vị sử dụng hệ thống lạnh. 
Câu hỏi ôn tập : 
1. các yêu cầu về áp suất trong tke htlanh?
2. Các yêu cầu  về địa điểm và quy cách phòng máy lạnh 
3. Các yêu cầu  bố trí trang thiết bị  bên trong phòng máy 
4 . Các yêu cầu về cơ sở chế tạo máy , thiết bị lạnh 
5 . Yêu cầu vật liệu cho máy , thiết bị lạnh  
6. Điều kiện  cấm xuất xưởng máy , thiết bị 
7. Qui định an toàn lắp đặt
8.Yêu cầu an toàn đường ống hệ thống lạnh
9. Yêu cầu về áp suất . thử bền , kín
10 NỘi dung khám nghiệm và các trường hợp khám nghiêm 
11 Yêu cầu van an toàn , áp kế , an toàn sửa chửa , qui định bsat buộc lập hồ sơ đăng kiểm , Nôi dung điều tra sự số tai nan 
12, Diện tích van an toàn phụ thuộc yếu tố nào , vì sao  
Bài tập : 
1. phòng máy có dài 12m, rộng 8m, cao 4,5m , G= 3600kg .
-Tính diện tích mặt cất thông gió ?-luu lượng kk qua miệng gió thổi ? 
-luu luong quạt thông gió sự cố ?2. phòng máy có : dài 15m , rộng 10m cao 4,5m G= 4500 kg 
kích thước phần nhô của máy trung bình 1,5m và 2m tính:
[bookmark: _GoBack]Số lượng máy đạt tối đa cho phép trong phòng ? Diện tích cửa sổ tối thiểu ? diện tích mặt cắt lỗ thông gió tối thiểu ? 
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